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GỢI Ý DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

(Kèm theo Thông báo số 1788 /TB-HĐTT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của      Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015)


I. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
1. Các Nghị quyết Đại hội Đảng;

2. Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế;

3. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;

4. Luật số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11 về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; 

5. Pháp lệnh số 33/2007/PL-BTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về ký kết và thực hiện Thỏa thuận quốc tế;

6. Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

7. Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 05/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; 

8. Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

9. Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ ngoài nước;

10. Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

11. Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật;

12. Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ ngoài nước;

13. Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
II. VĂN BẢN CỦA BỘ TƯ PHÁP
1. Quyết định số 406/QĐ-BTP ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp;

2. Quyết định số 3708/Q Đ-BTP ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của các ban quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản;

3. Quyết định số 2286/QĐ-BTP ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật;

4. Quyết định số 206/QĐ-BTP ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế;
5. Báo cáo số 31/BC-BTP ngày 10/02/2012 của Bộ Tư pháp sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật;
6. Báo cáo số 10177/BTP-HTQT ngày 24/12/2012 của Bộ Tư pháp tổng kết tình hình hoạt động đối ngoại năm 2012 và xây dựng Chương trình đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2013;

7. Báo cáo số 229/BTP-HTQT ngày 21/01/2014 của Bộ Tư pháp tổng kết tình hình hoạt động đối ngoại năm 2013 và xây dựng Chương trình đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2014;

8. Báo cáo số 195/BC-BTP ngày 7/8/2014 của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật;
9. Báo cáo số 235/BTP-HTQT ngày 23/01/2015 của Bộ Tư pháp báo cáo tình hình tiếp nhận quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
10. Báo cáo số 1166/BTP-HTQT ngày 04/3/2013 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện các chương, trình dự án ODA năm 2012.

III. VĂN BẢN CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Quyết định số 01/QĐ-HTQT ngày 23/4/2014 của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế;

2. Quyết định số 78/QĐ-HTQT ngày 17/5/2010 của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ban hành Quy chế làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế;
3. Báo cáo số 463/HTQT-TH ngày 31/10/2012 của Vụ Hợp tác quốc tế về công tác hợp tác quốc tế năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2013;

4. Báo cáo số 405/BTP-HTQT ngày 13/2/2014 của Vụ Hợp tác quốc tế về tình hình thực hiện các chương, trình dự án ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2013;

5. Báo cáo số 621/HTQT-TH ngày 02/12/2014 của Vụ Hợp tác quốc tế tổng kết tình hình hoạt động đối ngoại năm 2013 và xây dựng Chương trình đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2014;
6. Báo cáo số 05/BC-HTQT ngày 21/4/2015 của Vụ Hợp tác quốc tế về kết quả công tác 04 tháng đầu năm 2015 và giải pháp hoàn thành kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Hợp tác quốc tế.
(Đề nghị liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, số điện thoại 04.62739367 để cung cấp nội dung văn bản trong Danh mục này)./.
PAGE  

